
Học Kỳ 1 - Năm Học 21-22

.

Trang 1

Trường Đại Học Mở TP. Hồ Chí Minh
Mẫu In D1230

In Ngày 29/03/2022

Danh Sách Sinh Viên Dự Thi
Điểm thi học kỳ

Môn Thi: NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN (ACCO1301) - BSTX203 (3 TC)

Ngày Thi: Phòng Thi:16/04/2022 Ca Thi 3

CBGD:

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh Đ.chữ M.đề/S.tờ Chữ kýSBD G/ChúĐ.số

1   411820008TP PHAN THANH TÂM 15/12/90

Tp. Hồ Chí Minh, ngày_____tháng_____năm_______TỔNG SỐ BÀI THI: _______ TỔNG SỐ TỜ: _____

TỔNG SỐ THÍ SINH DỰ THI: _____

CÁN BỘ COI THI 1 CÁN BỘ COI THI 2 GIẢNG VIÊN CHẤM THI 1

_______________ ________________ ________________

GIẢNG VIÊN CHẤM THI 2

________________



Học Kỳ 1 - Năm Học 21-22

Trang 2

Trường Đại Học Mở TP. Hồ Chí Minh
Mẫu In D1230

In Ngày 29/03/2022

Danh Sách Sinh Viên Dự Thi
Điểm thi học kỳ

Môn Thi: KẾ TOÁN QUẢN TRỊ (ACCO4301) - BSTX202 (3 TC)

Ngày Thi: Phòng Thi:17/04/2022 Ca Thi 4

CBGD:

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh Đ.chữ M.đề/S.tờ Chữ kýSBD G/ChúĐ.số

1   81163002TP2 NGUYỄN THỊ BÉ NĂM 28/10/78

Tp. Hồ Chí Minh, ngày_____tháng_____năm_______TỔNG SỐ BÀI THI: _______ TỔNG SỐ TỜ: _____

TỔNG SỐ THÍ SINH DỰ THI: _____

CÁN BỘ COI THI 1 CÁN BỘ COI THI 2 GIẢNG VIÊN CHẤM THI 1

_______________ ________________ ________________

GIẢNG VIÊN CHẤM THI 2

________________



Học Kỳ 1 - Năm Học 21-22

Trang 3

Trường Đại Học Mở TP. Hồ Chí Minh
Mẫu In D1230

In Ngày 29/03/2022

Danh Sách Sinh Viên Dự Thi
Điểm thi học kỳ

Môn Thi: QUẢN TRỊ NHÂN LỰC (BADM2308) - BSTX202 (3 TC)

Ngày Thi: Phòng Thi:16/04/2022 Ca Thi 4

CBGD:

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh Đ.chữ M.đề/S.tờ Chữ kýSBD G/ChúĐ.số

1   321730013TP LÊ QUỐC HUY 16/05/83

Tp. Hồ Chí Minh, ngày_____tháng_____năm_______TỔNG SỐ BÀI THI: _______ TỔNG SỐ TỜ: _____

TỔNG SỐ THÍ SINH DỰ THI: _____

CÁN BỘ COI THI 1 CÁN BỘ COI THI 2 GIẢNG VIÊN CHẤM THI 1

_______________ ________________ ________________

GIẢNG VIÊN CHẤM THI 2

________________



Học Kỳ 1 - Năm Học 21-22

Trang 4

Trường Đại Học Mở TP. Hồ Chí Minh
Mẫu In D1230

In Ngày 29/03/2022

Danh Sách Sinh Viên Dự Thi
Điểm thi học kỳ

Môn Thi: VĂN HÓA DOANH NGHIỆP (BADM3308) - BSTX202 (3 TC)

Ngày Thi: Phòng Thi:16/04/2022 Ca Thi 3

CBGD:

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh Đ.chữ M.đề/S.tờ Chữ kýSBD G/ChúĐ.số

1    41150065TP LÂM HUỲNH THANH LONG 17/10/92

Tp. Hồ Chí Minh, ngày_____tháng_____năm_______TỔNG SỐ BÀI THI: _______ TỔNG SỐ TỜ: _____

TỔNG SỐ THÍ SINH DỰ THI: _____

CÁN BỘ COI THI 1 CÁN BỘ COI THI 2 GIẢNG VIÊN CHẤM THI 1

_______________ ________________ ________________

GIẢNG VIÊN CHẤM THI 2

________________



Học Kỳ 1 - Năm Học 21-22

Trang 5

Trường Đại Học Mở TP. Hồ Chí Minh
Mẫu In D1230

In Ngày 29/03/2022

Danh Sách Sinh Viên Dự Thi
Điểm thi học kỳ

Môn Thi: KINH DOANH QUỐC TẾ (BADM4302) - BSTX202 (3 TC)

Ngày Thi: Phòng Thi:17/04/2022 Ca Thi 2

CBGD:

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh Đ.chữ M.đề/S.tờ Chữ kýSBD G/ChúĐ.số

1    41150065TP LÂM HUỲNH THANH LONG 17/10/92

Tp. Hồ Chí Minh, ngày_____tháng_____năm_______TỔNG SỐ BÀI THI: _______ TỔNG SỐ TỜ: _____

TỔNG SỐ THÍ SINH DỰ THI: _____

CÁN BỘ COI THI 1 CÁN BỘ COI THI 2 GIẢNG VIÊN CHẤM THI 1

_______________ ________________ ________________

GIẢNG VIÊN CHẤM THI 2

________________



Học Kỳ 1 - Năm Học 21-22

Trang 6

Trường Đại Học Mở TP. Hồ Chí Minh
Mẫu In D1230

In Ngày 29/03/2022

Danh Sách Sinh Viên Dự Thi
Điểm thi học kỳ

Môn Thi: KINH TẾ VI MÔ (ECON1301) - BSTX202 (3 TC)

Ngày Thi: Phòng Thi:16/04/2022 Ca Thi 3

CBGD:

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh Đ.chữ M.đề/S.tờ Chữ kýSBD G/ChúĐ.số

1   32171011TP2 VŨ THỊ KiM HANH 16/07/77

2   321730013TP LÊ QUỐC HUY 16/05/83

3   321730001TP NGUYỄN CAo TRÍ 20/01/83

4    70142017TP HÀ HÙNG VY 02/05/75

Tp. Hồ Chí Minh, ngày_____tháng_____năm_______TỔNG SỐ BÀI THI: _______ TỔNG SỐ TỜ: _____

TỔNG SỐ THÍ SINH DỰ THI: _____

CÁN BỘ COI THI 1 CÁN BỘ COI THI 2 GIẢNG VIÊN CHẤM THI 1

_______________ ________________ ________________

GIẢNG VIÊN CHẤM THI 2

________________



Học Kỳ 1 - Năm Học 21-22

Trang 7

Trường Đại Học Mở TP. Hồ Chí Minh
Mẫu In D1230

In Ngày 29/03/2022

Danh Sách Sinh Viên Dự Thi
Điểm thi học kỳ

Môn Thi: LUẬT HÀNH CHÍNH (ELAW2304) - BSTX202 (3 TC)

Ngày Thi: Phòng Thi:16/04/2022 Ca Thi 4

CBGD:

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh Đ.chữ M.đề/S.tờ Chữ kýSBD G/ChúĐ.số

1   321710034PN LÊ THỊ LỆ THÙY 10/12/97

Tp. Hồ Chí Minh, ngày_____tháng_____năm_______TỔNG SỐ BÀI THI: _______ TỔNG SỐ TỜ: _____

TỔNG SỐ THÍ SINH DỰ THI: _____

CÁN BỘ COI THI 1 CÁN BỘ COI THI 2 GIẢNG VIÊN CHẤM THI 1

_______________ ________________ ________________

GIẢNG VIÊN CHẤM THI 2

________________



Học Kỳ 1 - Năm Học 21-22

Trang 8

Trường Đại Học Mở TP. Hồ Chí Minh
Mẫu In D1230

In Ngày 29/03/2022

Danh Sách Sinh Viên Dự Thi
Điểm thi học kỳ

Môn Thi: ĐỌC HIỂU 4 (ENGL2309) - BSTX203 (3 TC)

Ngày Thi: Phòng Thi:17/04/2022 Ca Thi 3

CBGD:

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh Đ.chữ M.đề/S.tờ Chữ kýSBD G/ChúĐ.số

1    70160058TP ĐoÀN THỊ TRiỀU MY 02/02/89

Tp. Hồ Chí Minh, ngày_____tháng_____năm_______TỔNG SỐ BÀI THI: _______ TỔNG SỐ TỜ: _____

TỔNG SỐ THÍ SINH DỰ THI: _____

CÁN BỘ COI THI 1 CÁN BỘ COI THI 2 GIẢNG VIÊN CHẤM THI 1

_______________ ________________ ________________

GIẢNG VIÊN CHẤM THI 2

________________



Học Kỳ 1 - Năm Học 21-22

Trang 9

Trường Đại Học Mở TP. Hồ Chí Minh
Mẫu In D1230

In Ngày 29/03/2022

Danh Sách Sinh Viên Dự Thi
Điểm thi học kỳ

Môn Thi: THỐNG KÊ XÃ HỘI (SOCI1303) - BSTX202 (3 TC)

Ngày Thi: Phòng Thi:17/04/2022 Ca Thi 3

CBGD:

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh Đ.chữ M.đề/S.tờ Chữ kýSBD G/ChúĐ.số

1    62160049GD LÊ VŨ XUÂN QUỲNH 13/04/96

Tp. Hồ Chí Minh, ngày_____tháng_____năm_______TỔNG SỐ BÀI THI: _______ TỔNG SỐ TỜ: _____

TỔNG SỐ THÍ SINH DỰ THI: _____

CÁN BỘ COI THI 1 CÁN BỘ COI THI 2 GIẢNG VIÊN CHẤM THI 1

_______________ ________________ ________________

GIẢNG VIÊN CHẤM THI 2

________________



Học Kỳ 1 - Năm Học 21-22

Trang 10

Trường Đại Học Mở TP. Hồ Chí Minh
Mẫu In D1230

In Ngày 29/03/2022

Danh Sách Sinh Viên Dự Thi
Điểm thi học kỳ

Môn Thi: AN SINH XÃ HỘI (SWOR1302) - BSTX202 (3 TC)

Ngày Thi: Phòng Thi:16/04/2022 Ca Thi 3

CBGD:

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh Đ.chữ M.đề/S.tờ Chữ kýSBD G/ChúĐ.số

1   621730042TP NGÔ THỊ THU THẢO 15/01/77

Tp. Hồ Chí Minh, ngày_____tháng_____năm_______TỔNG SỐ BÀI THI: _______ TỔNG SỐ TỜ: _____

TỔNG SỐ THÍ SINH DỰ THI: _____

CÁN BỘ COI THI 1 CÁN BỘ COI THI 2 GIẢNG VIÊN CHẤM THI 1

_______________ ________________ ________________

GIẢNG VIÊN CHẤM THI 2

________________



Học Kỳ 1 - Năm Học 21-22

Trang 11

Trường Đại Học Mở TP. Hồ Chí Minh
Mẫu In D1230

In Ngày 29/03/2022

Danh Sách Sinh Viên Dự Thi
Điểm thi học kỳ

Môn Thi: CÔNG TÁC XÃ HỘI VỚI NG­ỜI CAO TUỔI (SWOR4309) - BSTX202 (3 TC)

Ngày Thi: Phòng Thi:16/04/2022 Ca Thi 4

CBGD:

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh Đ.chữ M.đề/S.tờ Chữ kýSBD G/ChúĐ.số

1   621730043TP LÊ THỊ CẨM GIANG 25/09/96

2   621730041TP TRẦN THỊ TRÚC LY 08/10/86

3   621730040TP NGUYỄN THỊ NGA 27/12/93

4   621730042TP NGÔ THỊ THU THẢO 15/01/77

Tp. Hồ Chí Minh, ngày_____tháng_____năm_______TỔNG SỐ BÀI THI: _______ TỔNG SỐ TỜ: _____

TỔNG SỐ THÍ SINH DỰ THI: _____

CÁN BỘ COI THI 1 CÁN BỘ COI THI 2 GIẢNG VIÊN CHẤM THI 1

_______________ ________________ ________________

GIẢNG VIÊN CHẤM THI 2

________________


